
1/14

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  09h30 - 20/05/2026                Phòng: 703 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29202732608 Bùi Thùy Anh JOU 439 F K29VTD

2 29216659535 Bùi Đức Anh JOU 439 F K29VTD

3 29204630397 Bùi Thị Nguyệt Ánh JOU 439 F K29VTD

4 29216659306 Cao Nguyễn Hoàng Bách JOU 439 F K29VTD

5 29216655025 Trần Phước Bảo JOU 439 F K29VTD

6 29216657745 Phan Thành Đạt JOU 439 F K29VTD

7 29206620689 Lý Nguyễn Ngọc Diễm JOU 439 F K29VTD

8 29206659072 Nguyễn Thị Ngọc Diễm JOU 439 F K29VTD

9 29206656907 Trần Thị Ngọc Diệu JOU 439 F K29VTD

10 29206637328 Hồ Thị Thiên Định JOU 439 F K29VTD

11 29206653285 Đặng Ngọc Phương Dung JOU 439 F K29VTD

12 29206650761 Nguyễn Thị Quỳnh Dương JOU 439 F K29VTD Nợ HP

13 29208035488 Trần Đặng Thùy Dương JOU 439 F K29VTD

14 29216623339 Hà Châu Duy JOU 439 F K29VTD

15 29216639015 Huỳnh Ngọc Hải JOU 439 F K29VTD

16 29206661210 Trương Bảo Hân JOU 439 F K29VTD

17 29206661246 Trương Lệ Hằng JOU 439 F K29VTD
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 439 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Hình  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 439
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2/14

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 439 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Hình  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 439

Thời gian:  09h30 - 20/05/2026                Phòng: 801A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206629497 Lê Thị Mỹ Hiền JOU 439 F K29VTD

2 29206621700 Phan Thị Khánh Hòa JOU 439 F K29VTD

3 28206203271 Tăng Phượng Hoàng JOU 439 F K29VTD

4 29211121515 Trần Hoàng JOU 439 F K29VTD

5 29206634991 Dương Phạm Bách Hợp JOU 439 F K29VTD

6 29206661178 Trần Thị Kim Huệ JOU 439 F K29VTD

7 29206655159 Đỗ Thị Diễm Hương JOU 439 F K29VTD

8 29206922750 Trịnh Ngọc Quỳnh Hương JOU 439 F K29VTD

9 28216649635 Nguyễn Hoàng Gia Huy JOU 439 F K29VTD

10 29216627217 Phạm Quang Huy JOU 439 F K29VTD

11 29206661534 Lê Thị Huyền JOU 439 F K29VTD

12 29202761195 Tạ Gia Khánh JOU 439 F K29VTD

13 29216659609 Trần Đức Trung Kiên JOU 439 F K29VTD

14 29216665076 Hoàng Phạm Kiên JOU 439 F K29VTD

15 29206140337 Hồ Thị Diệu Linh JOU 439 F K29VTD

16 29216658384 Chử Hồng Linh JOU 439 F K29VTD

17 29216648525 Trần Quốc Lộc JOU 439 F K29VTD

18 29206341939 Nguyễn Lê Khánh Mai JOU 439 F K29VTD

19 29206627188 Ngô Thị Ngọc Mân JOU 439 F K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 439 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Hình  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 439

Thời gian:  09h30 - 20/05/2026                Phòng: 801B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29216141848 Hồ Đắc Bảo Minh JOU 439 F K29VTD

2 29216657693 Trương Hữu Nhật Minh JOU 439 F K29VTD

3 29206630054 Nguyễn Đặng Trà My JOU 439 F K29VTD

4 29206635502 Lê Thị Hoài My JOU 439 F K29VTD

5 29206658287 Phan Thị Thúy Mỹ JOU 439 F K29VTD

6 29206625856 Phạm Thị Na JOU 439 F K29VTD

7 29206729499 Nguyễn Thị Năm JOU 439 F K29VTD

8 29206658133 Trương Thị Nga JOU 439 F K29VTD

9 29206650115 Trương Thị Bích Ngân JOU 439 F K29VTD

10 29206659460 Lê Thị Minh Nguyên JOU 439 F K29VTD

11 29206661842 Nguyễn Phan Minh Nguyên JOU 439 F K29VTD

12 29206661844 Sử Võ Trinh Nguyên JOU 439 F K29VTD

13 29206645762 Lê Tố Nha JOU 439 F K29VTD

14 29206639372 Võ Thị Yến Nhi JOU 439 F K29VTD

15 29206664269 Nguyễn Thị Ý Nhi JOU 439 F K29VTD

16 29206664547 Nguyễn Hoàng Hải Nhi JOU 439 F K30VTD

17 29206658208 Phan Thị Kim Nhiên JOU 439 F K29VTD

18 29206664408 Lê Phạm Tố Như JOU 439 F K29VTD

19 29212323052 Ngô Đoàn Hữu Tuấn Phát JOU 439 F K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 439 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Hình  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 439

Thời gian:  09h30 - 20/05/2026                Phòng: 802  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29216627337 Lê Viết Phong JOU 439 F K29VTD

2 29206630684 Đỗ Thị Phúc JOU 439 F K29VTD

3 29206633646 Châu Ngọc Nam Phương JOU 439 F K29VTD

4 29216635700 Lê Bảo Quốc JOU 439 F K29VTD

5 30206363396 Trần Thị Trúc Quyên JOU 439 F K30VBC

6 29216645389 Đặng Văn Sơn JOU 439 F K29VTD

7 29206630040 Nguyễn Minh Tâm JOU 439 F K29VTD

8 29206662357 Hà Thị Thanh Tâm JOU 439 F K29VTD

9 29218050011 Lê Thanh Tâm JOU 439 F K29VTD

10 29216648015 Trần Hồ Minh Thắng JOU 439 F K29VTD

11 29202765064 Phan Thị Thanh Thảo JOU 439 F K29VTD

12 29206622396 Phan Nguyễn Thu Thảo JOU 439 F K29VTD Nợ HP

13 29206663274 Nguyễn Thị Phương Thảo JOU 439 F K29VTD

14 29203380364 Nguyễn Trần Anh Thư JOU 439 F K29VTD Nợ HP

15 29206658135 Lê Anh Thư JOU 439 F K29VTD

16 29206663347 Trần Thị Thu Thùy JOU 439 F K29VTD

17 29216646264 Lê Thanh Toàn JOU 439 F K29VTD

18 29206640632 Đặng Ngọc Thùy Trâm JOU 439 F K29VTD

19 29206658899 Nguyễn Thị Kiều Trâm JOU 439 F K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 439 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Hình  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 439

Thời gian:  09h30 - 20/05/2026                Phòng: 803  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206659788 Trần Thị Bích Trâm JOU 439 F K29VTD

2 29206664589 Huỳnh Ngọc Anh Trâm JOU 439 F K29VTD

3 29206622964 Nguyễn Ngọc Bảo Trân JOU 439 F K29VTD

4 29206641553 Nguyễn Thị Thùy Trang JOU 439 F K29VTD

5 29206638517 Lê Thị Bảo Trúc JOU 439 F K29VTD

6 29206641653 Huỳnh Thị Thanh Tú JOU 439 F K29VTD

7 29218157922 Lê Trọng Tuấn JOU 439 F K29VTD

8 29206638103 Hồ Thị Ánh Tuyết JOU 439 F K29VTD

9 29206659104 Nguyễn Thị Tuyết JOU 439 F K29VTD

10 29206637068 Trương Thị Tường Vy JOU 439 F K30VTD

11 29206639325 Trần Hải Yến JOU 439 F K29VTD

12 29206655504 Nguyễn Hải Yến JOU 439 F K29VTD Nợ HP

13 29206662274 Lê Thường An JOU 439 H K29VTD

14 29216662265 Vũ Thành An JOU 439 H K29VTD

15 29205224072 Phạm Trần Phương Anh JOU 439 H K29VTD Nợ HP

16 29219431210 Phan Phạm Tuấn Anh JOU 439 H K29VTD

17 29208144209 Nguyễn Thị Ngọc Ánh JOU 439 H K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 439 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Hình  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 439

Thời gian:  09h30 - 20/05/2026                Phòng: 901A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27213131837 Nguyễn Hồ Yến Chi JOU 439 H K29VTD

2 29206644079 Nguyễn Đặng Anh Đào JOU 439 H K29VTD

3 29206661225 Nguyễn Thị Thanh Dung JOU 439 H K29VTD

4 29216622387 Phạm Quốc Dũng JOU 439 H K29VTD

5 29216637146 Nguyễn Đàm Quốc Duy JOU 439 H K29VTD

6 29206655024 Đặng Hương Giang JOU 439 H K29VTD

7 29206658855 Phạm Ngô Thanh Hải JOU 439 H K29VTD

8 29206624732 Nguyễn Thị Quế Hân JOU 439 H K29VTD

9 29206657625 Trần Thị Gia Hân JOU 439 H K29VTD

10 29206562246 Trần Nguyễn Thị ThanhHằng JOU 439 H K30VBC

11 29206640185 Nguyễn Phúc Hiển JOU 439 H K29VTD Nợ HP

12 29206658291 Đoàn Thị Minh Hiếu JOU 439 H K29VTD

13 29216654145 Nguyễn Hồ Chí Hiếu JOU 439 H K29VTD

14 29216600038 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng JOU 439 H K29VTD

15 29206655145 Nguyễn Thị Kiều Hương JOU 439 H K29VTD

16 29206661496 Nguyễn Thị Lan Hương JOU 439 H K29VTD

17 29215259292 Nguyễn Quang Huy JOU 439 H K29VTD

18 29216600047 Nguyễn Đình Vũ Huy JOU 439 H K29VTD Nợ HP

19 29216652528 Đoàn Anh Huy JOU 439 H K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 439 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Hình  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 439

Thời gian:  09h30 - 20/05/2026                Phòng: 901B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29216652826 Lê Hồ Quang Huy JOU 439 H K29VTD

2 29216655614 Cù Nhật Gia Huy JOU 439 H K29VTD

3 29206652186 Trần Thúy Huyên JOU 439 H K29VTD

4 29216661474 Trà Tấn Khoa JOU 439 H K29VTD

5 29206323653 Trương Thị Thùy Linh JOU 439 H K29VTD

6 29206656682 Bùi Ngọc Linh JOU 439 H K29VTD

7 29216629958 Lê Thắng Lợi JOU 439 H K29VTD

8 29206655254 Lê Thị Khánh Ly JOU 439 H K29VTD

9 29206659537 Trần Thị Khánh Ly JOU 439 H K29VTD

10 29206659182 Trình Thị Như Mai JOU 439 H K29VTD

11 29206661715 Siêm Mùi Mủi JOU 439 H K29VTD

12 29206661637 Nguyễn Diễm My JOU 439 H K29VTD

13 29216659305 Trần Ngọc Nam JOU 439 H K29VTD

14 29216660030 Bùi Đức Nam JOU 439 H K29VTD

15 29206365829 Hoàng Thị Ngân JOU 439 H K29VBC

16 29206137841 Hoàng Ý Nhi JOU 439 H K29VTD Nợ HP

17 29206623953 Lê Thị Yến Nhi JOU 439 H K29VTD

18 29208147484 Trần Thị Cẩm Nhi JOU 439 H K29VTD

19 28206200684 Hồ Quỳnh Như JOU 439 H K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 439 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Hình  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 439

Thời gian:  09h30 - 20/05/2026                Phòng: 902  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206645615 Lê Đăng Thụy Như JOU 439 H K29VTD

2 29206664405 Nguyễn Thị Nhung JOU 439 H K29VTD

3 29216664998 Đặng Quốc Minh Nhựt JOU 439 H K29VTD

4 29206639387 Nguyễn Thị Xuân Nữ JOU 439 H K29VTD

5 29206654125 Phan Thị Kim Oanh JOU 439 H K29VTD

6 29206654651 Hà Kim Oanh JOU 439 H K29VTD

7 29216647271 Trần Đình Pháp JOU 439 H K29VTD

8 29216664593 Nguyễn Văn Pháp JOU 439 H K29VTD

9 29216625833 Ngô Quang Phát JOU 439 H K29VTD

10 29213780374 Liêu Trác Phong JOU 439 H K29VTD

11 29217523330 Lê Văn Phú JOU 439 H K29VTD

12 29218039206 Nguyễn Công Phước JOU 439 H K29VTD

13 29216640893 Phan Văn Quang JOU 439 H K29VTD

14 29216651160 Nguyễn Thanh Quý JOU 439 H K29VTD Nợ HP

15 29206122359 Phan Thị Lệ Quyên JOU 439 H K29VTD

16 29208454614 Trần Thị Thảo Quyên JOU 439 H K29VBC

17 29206662522 Huỳnh Thị Quyền JOU 439 H K29VTD

18 29206138430 Lương Thị Xuân Quỳnh JOU 439 H K29VTD

19 29206654903 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh JOU 439 H K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 439 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Hình  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 439

Thời gian:  09h30 - 20/05/2026                Phòng: 903  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206664974 Đặng Thị Như Quỳnh JOU 439 H K29VTD

2 29216662503 Nguyễn Hoàng Bảo Sơn JOU 439 H K29VTD

3 29206627554 Lê Thị Thảo Sương JOU 439 H K29VTD

4 29216645266 Hoàng Phước Nhật Tân JOU 439 H K29VTD

5 29216662378 Lê Bùi Minh Thành JOU 439 H K29VTD

6 29214659852 Trần Quang Thông JOU 439 H K29VTD

7 29206627629 Trương Anh Thư JOU 439 H K29VTD

8 29206635908 Hoàng Vũ Anh Thư JOU 439 H K29VTD

9 29206648717 Võ Ngọc Minh Thư JOU 439 H K29VTD

10 29206654914 Trương Thị Anh Thư JOU 439 H K29VTD

11 29206634253 Trương Bích Thùy JOU 439 H K29VTD

12 29204644914 Đinh Thị Kim Tiên JOU 439 H K29VTD

13 29206650495 Nguyễn Hồng Bích Tiên JOU 439 H K29VTD

14 30206655329 Nguyễn Võ Hương Trà JOU 439 H K30VBC

15 29206632896 Nguyễn Thị Thùy Trang JOU 439 H K29VTD

16 29208121392 Huỳnh Thị Thùy Trang JOU 439 H K29VTD

17 29206624190 Phan Thanh Trúc JOU 439 H K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 439 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Hình  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 439

Thời gian:  09h30 - 20/05/2026                Phòng: 1001A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29211559985 Nguyễn Minh Tuấn JOU 439 H K29VTD Nợ HP

2 29216622509 Trịnh Lê Anh Tuấn JOU 439 H K29VTD

3 29206625768 Vũ Thị Kim Tuyến JOU 439 H K29VTD

4 29206654841 Phạm Minh Tuyền JOU 439 H K29VTD

5 29206659461 Trần Quỳnh Tuyền JOU 439 H K29VTD

6 29216621098 Trương Anh Vinh JOU 439 H K29VTD

7 29216662113 Bùi Viết Vũ JOU 439 H K29VTD

8 29206651135 Hồ Thị Thùy Vy JOU 439 H K29VTD

9 29206663935 Nguyễn Ngọc Khánh Vy JOU 439 H K29VTD

10 29206664217 Lê Thị Như Ý JOU 439 H K29VTD

11 29216620479 Y Dhễ Adrỡng JOU 439 J K29VTD

12 29206647533 Đặng Nguyễn Lan Anh JOU 439 J K29VTD

13 29206650188 Lê Quỳnh Nhật Anh JOU 439 J K29VTD

14 29206651349 Lại Thị Lan Anh JOU 439 J K29VTD

15 29206639139 Vũ Thị Ngọc Ánh JOU 439 J K29VTD

16 29212760973 Nguyễn Trần Ngọc Châu JOU 439 J K29VTD

17 29206655161 Nguyễn Thị Kim Chi JOU 439 J K29VTD

18 29206664789 Nguyễn Thị Linh Chi JOU 439 J K29VTD

19 30206622376 Nguyễn Thị Yến Chi JOU 439 J K30VTD

20 29213780323 Hoàng Anh Định JOU 439 J K29VTD

21 29216653257 Kiều Thanh Đức JOU 439 J K29VTD

22 29206659304 Hà Thị Tam Dung JOU 439 J K29VTD

23 29214626089 Bùi Nguyễn Tuấn Dũng JOU 439 J K29VTD

24 29206661276 Huỳnh Hương Giang JOU 439 J K29VTD

25 29216661262 Nguyễn Quốc Hải JOU 439 J K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 439 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Hình  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 439

Thời gian:  09h30 - 20/05/2026                Phòng: 1001B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29216642641 Lê Văn Trung Hậu JOU 439 J K29VTD

2 29206655256 Nguyễn Thị Thục Hiền JOU 439 J K29VTD

3 29206658286 Nguyễn Thị Hồng Hiếu JOU 439 J K29VTD

4 29206664612 Lê Công Ngọc Hiếu JOU 439 J K29VTD

5 29216637456 Mạc Như Hiếu JOU 439 J K29VTD

6 29216653371 Nguyễn Văn Hùng JOU 439 J K29VTD

7 29206661497 Nguyễn Xuân Hương JOU 439 J K29VTD

8 29214659383 Nguyễn Thành Khánh JOU 439 J K29VTD

9 29216650291 Nguyễn Lê Quốc Khánh JOU 439 J K29VTD

10 29206665841 Trần Mỹ Khuê JOU 439 J K29VTD

11 29206640894 Trần Thị Thanh Kiều JOU 439 J K29VTD

12 29206658966 Lê Thị Thúy Kiều JOU 439 J K29VTD

13 29206639053 Lê Trần Ngọc Lan JOU 439 J K29VTD

14 28208120512 Trần Ngọc Khánh Linh JOU 439 J K29VTD

15 29203780335 Đàm Mai Linh JOU 439 J K29VTD

16 29206565573 Cao Thị Yến Linh JOU 439 J K29VTD

17 29206649505 Lê Thị Linh JOU 439 J K29VTD

18 29216661476 Huỳnh Công Thành Long JOU 439 J K29VTD

19 29206632079 Nguyễn Thị Thanh Lý JOU 439 J K29VTD

20 29206642013 Phan Thị Diễm My JOU 439 J K29VTD

21 29206624634 Trần Duyên Mỵ JOU 439 J K29VTD

22 28214300546 Trần Lương Hoài Nam JOU 439 J K30VTD

23 29216656728 Nguyễn Lê Nam JOU 439 J K29VTD

24 29206661852 Lê Thị Thu Ngân JOU 439 J K29VTD

25 29206634853 Trần Phương Nghi JOU 439 J K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 439 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Hình  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 439

Thời gian:  09h30 - 20/05/2026                Phòng: 1002  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29211120133 Trần Huỳnh Đại Nghĩa JOU 439 J K29VTD

2 29216651512 Võ Chí Nghĩa JOU 439 J K29VTD

3 29206635532 Nguyễn Bảo Ngọc JOU 439 J K29VTD

4 29211148412 Vũ Đình Nguyên JOU 439 J K29VTD

5 29216664009 Trần Lê Bảo Nhân JOU 439 J K29VTD

6 29216655160 Trần Quang Nhật JOU 439 J K29VTD

7 28206600808 Phan Yến Nhi JOU 439 J K29VTD

8 29206645030 Nguyễn Thị Yến Nhi JOU 439 J K29VTD

9 29206650443 Nguyễn Phan Hương Nhi JOU 439 J K29VTD

10 29206663894 Lê Thị Yến Nhi JOU 439 J K29VTD

11 29206663895 Nguyễn Bảo Nhi JOU 439 J K29VTD

12 29208235626 Trần Thị Khánh Nhi JOU 439 J K29VTD

13 29209353423 Huỳnh Trần Thu Nhi JOU 439 J K29VTD

14 29206664138 Nguyễn Quỳnh Như JOU 439 J K29VTD

15 29206624688 Hoàng Thị Kim Oanh JOU 439 J K29VTD

16 29216124192 Phạm Thanh Phong JOU 439 J K29VTD

17 29216660817 Hà Trọng Quang JOU 439 J K29VTD

18 29206623441 Trần Phạm Kim Quyên JOU 439 J K29VTD

19 29206624685 Đặng Hoàng Như Quỳnh JOU 439 J K29VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 439 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Hình  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 439

Thời gian:  09h30 - 20/05/2026                Phòng: 1003  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206662430 Phan Nguyễn Xuân Quỳnh JOU 439 J K29VTD

2 29216641701 Trần Ngọc Sơn JOU 439 J K29VTD

3 29216658706 Trương Thành Tài JOU 439 J K29VTD

4 29206653249 Nguyễn Thị Minh Tâm JOU 439 J K29VTD

5 31216676832 Lê Hồ Thanh Thắng JOU 439 J K31VTD

6 29212760967 Lê Văn Tiến Thành JOU 439 J K29VTD

7 29216652047 Lê Châu Tuấn Thành JOU 439 J K29VTD

8 29216659472 Trần Minh Thạnh JOU 439 J K29VTD

9 29202721012 Lê Thị Thảo JOU 439 J K29VTD

10 29206141708 Nguyễn Thị Thanh Thảo JOU 439 J K29VTD

11 29206649518 Huỳnh Thanh Thảo JOU 439 J K29VTD

12 29206663273 Nguyễn Thị Hồng Thảo JOU 439 J K29VTD

13 29216658386 Trần Văn Cao Thiên JOU 439 J K29VTD

14 29204555878 Phạm Nhật Anh Thư JOU 439 J K29VTD

15 29206663460 Trần Nguyễn Bảo Thư JOU 439 J K29VTD

16 29216132040 Đỗ Thế Thuật JOU 439 J K29VTD

17 29206622094 Liên Hoàng Khánh Thương JOU 439 J K29VTD

18
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 439 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Truyền Hình  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 439

Thời gian:  09h30 - 20/05/2026                Phòng: 1102  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206634656 Huỳnh Thị Hoài Thương JOU 439 J K29VTD

2 29204634810 Ung Thị Thúy JOU 439 J K29VTD

3 29206651740 Phan Thị Yến Tiên JOU 439 J K29VTD

4 29206652858 Nguyễn Thị Thùy Trâm JOU 439 J K29VTD

5 28209325640 Lê Thị Ngọc Trân JOU 439 J K28VTD

6 29204665318 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân JOU 439 J K29VTD

7 29206652458 Nguyễn Thùy Trang JOU 439 J K29VTD

8 29206658987 Trần Thị Đoan Trang JOU 439 J K29VTD

9 29216664815 Lê Thị Huyền Trang JOU 439 J K29VTD

10 29208151779 Nguyễn Thị Thu Triều JOU 439 J K29VTD

11 29216624868 Phạm Trường JOU 439 J K29VTD

12 29214538939 Nguyễn Hoàng Việt JOU 439 J K29VTD

13 29216648305 Phạm Hưng Vũ JOU 439 J K29VTD Nợ HP

14 29216661924 Hoàng Long Vũ JOU 439 J K29VTD

15 28206651729 Nguyễn Lê Hạ Vy JOU 439 J K29VTD

16 29206627208 Đinh Trần Phương Vy JOU 439 J K29VTD

17 29206639964 Hồ Thị Minh Vy JOU 439 J K29VTD

18 29206642019 Châu Tường Vy JOU 439 J K29VTD

19 29206642645 Bùi Hoàng Vy JOU 439 J K29VTD
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